
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: TÔI YÊU VIỆT NAM

Thời gian thực hiện: 4 tuần( Từ ngày 28 /4-> 23/ 5 /2025)
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* 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

TY
VN 5

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong bài
tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

Bài 9: - Hô hấp: Hái hoa
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra
phía trước
- Chân: Ngồi khụy gối
- Bụng: Đứng cúi người về
phía trước
 Bật: Tách khép chân

Lớp
học TDS TDS TDS TDS

TY
VN 16

Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đi bước lùi
liên tiếp khoảng 3m

Đi bước lùi Tiết học: Đi bước lùi, TC: Đi
bước lùi

Lớp
học HĐH HĐNT

TY
VN 37

Kiểm soát được vận động chạy
thay đổi hướng theo vật chuẩn
(3-4 vật chuẩn đặt zic zắc để
đổi hướng)

Chạy thay đổi hướng theo
vật chuẩn (3-4 điểm zic zắc)

Tiết học: Chạy thay đổi hướng
theo vật chuẩn (3-4 điểm zic
zắc)

Lớp
học HĐNT

TY
VN 39 Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được

vận động chạy chậm 60-80m  Chạy chậm 60-80m Tiết học: Chạy chậm 60-80cm Lớp
học HĐNT HĐH



TY
VN 40

Đá được quả bóng vào đích ở
khoảng cách xa 1,5m với đích
rộng 0,6m

Đá bóng vào gôn Tiết học: Đá bóng vào gôn Lớp
học HĐH HĐNT

TY
VN 104 Giữ được thăng bằng khi nhảy

lò cò 3m Nhảy lò cò 3m Tiết học: Nhảy lò cò Lớp
học HĐH

TY
VN 120 Cắt, xé thành thạo theo đường

thẳng
Cắt, xé đường thẳng dài hơn
10cm Dạy trẻ tô vẽ hình Lớp

học HĐG

TY
VN 164 Có kỹ năng đánh răng đúng

thao tác. Biết tự đánh răng Tập luyện thao tác đánh răng Rèn trẻ súc miệng bằng nước
muối

Lớp
học VS-AN

TY
VN 167 Biết tự thay quần áo khi bị

ướt/bẩn Cởi - mặc quần áo Dạy trẻ thao tác đánh răng Lớp
học VS-AN

* 209 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

TY
VN 301

Biết gộp hai nhóm đối tượng có
số lượng trong phạm vi 5, đếm
và nói kết quả. Biết tách một
nhóm đối tượng thành các
nhóm nhỏ hơn.

Gộp hai nhóm đối tượng có
số lượng trong phạm vi 5
đếm và nói kết quả. Tách
một nhóm đối tượng thành
các nhóm nhỏ hơn.

Trò chơi: Thêm bớt trong
phạm vi 5, TC: thêm bớt

Lớp
học HĐG

TY
VN 316

Nhận ra được quy tắc sắp xếp
của 3 đối tượng (ABC, AAB,
ABB) và tiếp tục thực hiện sao
chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy
tắc (ABC, AAB, ABB)

TC: Sắp xếp theo quy tắc Lớp
học HĐG
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TY
VN 369 Kể được tên và nói được đặc

điểm của một số ngày lễ hội
Tên và đặc điểm của một số
ngày lễ hội

Biết ngày giải phóng Hải
Phòng 13/5  Ngày sinh nhật
bác 19/5

Lớp
học

TY
VN 372

Kể được tên và nêu một vài đặc
điểm của cảnh đẹp, di tích lịch
sử ở địa phương

Tên và đặc điểm của cảnh
đẹp, di tích lịch sử ở địa
phương

Tiết học:  Tìm hiểu về ngày
tết thiếu nhi, Bác Hồ kính yêu
Tiết học: Khám phá nguyên
liệu làm khung ảnh

Lớp
học HĐH HĐH

TY
VN 375 Biết được Lá Cờ của 2-3 quốc

gia Lá Cờ của 2-3 quốc gia
Xem video: Khám phá lá cờ
tổ quốc
Tiết học: Phân biệt lá cờ

Lớp
học HĐC HĐH

* 377 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

379
d

Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp
bằng tiếng anh phù hợp hoàn

cảnh

TY
VN

Giao tiếp  bằng  từ,  câu  tiếng
anh  đơn  giản  phù  hợp  tình
huống

Trò chuyện với trẻ về các từ
khái quát chỉ đặc điểm, tính
chất, công dụng và các từ biểu
cảm

Lớp
học ĐTT

380
a

TY
VN

Nghe và thực hiện được một số
câu lệnh đơn lẻ rất đơn giản,
quen thuộc với lứa tuổi bằng
tiếng anh

Nghe và làm theo 2 yêu cầu
đơn giản bằng tiếng anh

Dạy trẻ nghe hiểu và làm
được 2- 3 yêu cầu liên tiếp

Lớp
học ĐTT
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TY
VN

Nghe,  trả  lời  câu  hỏi,  chào
hỏi,  tạm  biệt  bằng  câu  tiếng
anh đơn  giản  1  -  3  từ  hoặc
bằng cử chỉ, hành động

Trò chuyện với trẻ và tạo tình
huống để trẻ sử dụng các câu,
Hỏi trẻ để trẻ trả lời được
bằng các câu đơn, mở rộng,
câu phức trong giao tiếp

Lớp
học HĐC

TY
VN 387

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Tiết học: Tuyện: Ai ngoan sẽ
được thưởng,
Tiết học: Thế là ngoan

Lớp
học HĐH HĐH

TY
VN 388

Có khả năng nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, câu
đố, hò, vè phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

Dạy trẻ nhận ra một số sắc
thái biểu cảm

Lớp
học ĐTT

TY
VN 398 Sử dụng được các từ chỉ sự vật,

hoạt động, đặc điểm
Sử dụng các từ chỉ sự vật,
hoạt động, đặc điểm

Trò chuyện với trẻ để trẻ bày
tỏ nhu cầu hiểu biết của bản
thân, Hỏi trẻ để trẻ được trả
lời bằng các câu đơn, ghép….

Lớp
học ĐTT
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TY
VN 406

Có khả năng đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề thực hiện. Có
khả năng đọc biểu cảm bài thơ,
ca dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

Đọc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ
đề

Tiết học: Thơ ảnh Bác
Tiết học: Quê em vùng biển

Lớp
học HĐH HĐH HĐG

421
a

TY
VN

Phát âm tương đối rõ ràng các
từ đơn lẻ và cụm từ tiếng anh
trong phạm vi từ vựng được
làm quen

Phát âm rõ ràng từ/cụm từ
tiếng anh được làm quen

Phát âm được các từ tiếng
anh: Làng quê( Country)

Lớp
học HĐC

TY
VN 432

Biết cầm sách đúng chiều và
giở từng trang để xem tranh
ảnh. "Đọc" sách theo tranh
minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và
viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái
sang phải, từ dòng trên
xuống dòng dưới
+ Hướng viết của các nét
chữ; đọc ngắt nghỉ sau các
dấu

Dạy trẻ biết cầm sách và đọc
đúng chiều

Lớp
học HĐC

TY
VN 440 Có khả năng nhận dạng về một

số chữ cái Nhận dạng một số chữ cái Dạy trẻ nhận biết 1 số nhóm
chữ cái đơn giản: o,ô,ơ

Lớp
học HĐC
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TY
VN

 Có khả năng đọc theo được
thành tiếng một số từ thông

dụng khi xem tranh minh họa
chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện
tượng, hành động, biểu tượng,
kí hiệu trong phạm vi từ vựng

được làm quen;

 Đọc theo được thành tiếng
một số từ thông dụng khi
xem tranh minh họa chỉ
người, đồ vật, sự vật, hiện
tượng, hành động, biểu
tượng, kí hiệu trong phạm vi
từ vựng được làm quen;

Trẻ đọc được các từ khi xem
tranh về làng quê, Bác Hồ

Lớp
học HĐG

441
b

TY
VN

Xem tranh ảnh minh họa, đọc
theo thành tiếng các từ vựng
tiếng anh được học

Xem  tranh  ảnh  minh  họa,
đọc  theo  thành  tiếng  các  từ
vựng tiếng anh được học

Xem tranh và đọc thành tiếng
các từ: Country, City...

Lớp
học HĐG

TY
VN 443

Biết sử dụng kí hiệu để "viết":
tên, làm vé tàu, thiệp chúc
mừng…

Tập tô, tập đồ các nét chữ Dạy trẻ tập tô ở quyển làm
quen với toán, tiếng việt

Lớp
học HĐC

* 446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

TY
VN 481

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể hiện tình cảm
đối với Bác Hồ qua hát, đọc
thơ, cùng cô kể chuyện về Bác
hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
Hát, đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Dạy trẻ tìm hiểu về Bác- Xem
video về bác Hồ
Tiết học: Bác Hồ kính yêu

Lớp
học HĐH HĐC
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TY
VN 484

Biết một vài cảnh đẹp, di tích
lịch sử, lễ hội của quê hương,
đất nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương, đất nước:
lễ hội hoa phượng đỏ

Cho trẻ tham quan khu di tích
lịch sử, đình chùa,.. Lớp

học HĐC

* 517 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

TY
VN 520

Biết bộc lộ cảm xúc (vui
sướng, vỗ tay, làm động tác mô
phỏng) và sử dụng các từ gợi
cảm để nói lên cảm nhận của
mình khi nghe âm thanh gợi
cảm, các bài hát, bản nhạc gần
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi
bật của các sự vật, hiện tượng
trong thiên nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi và ngắm
nhìn vẻ đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc sống và tác
phẩm nghệ thuật

Dạy trẻ lắng nghe và thể hiện
cảm xúc khi nghe âm thanh
bản nhạc,..

Lớp
học HĐC

TY
VN 522

Chăm chú lắng nghe, và hưởng
ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay,
nhún nhảy, lắc lư, thể hiện
động tác minh họa) theo bài
hát, bản nhạc; thích nghe đọc
thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ;
thích nghe kể câu chuyện phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ,
đồng dao, ca dao, tục ngữ;
kể chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ,
đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Lớp
học ĐTT
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TY
VN 526

Thích nghe và nhận ra các loại
nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các loại
nhạc khác nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca)

Trẻ nghe các bài hát các loại
nhạc về chủ đề

Lớp
học HĐC

TY
VN 530

Có khả năng hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc
thái của bài hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát
(theo các chủ đề trọng tâm)

Tiết học: Hát: Nhớ ơn Bác
Tiết học: Đêm qua em mơ gặp
Bác Hồ

Lớp
học HĐH HĐH

530
a

TY
VN

Hát theo, hát được 1 số bài hát
đơn giản phù hợp lứa tuổi bằng
tiếng anh

Hát theo, hát được1 số bài
hát đơn giản phù hợp lứa
tuổi bằng tiếng anh

Dạy trẻ tập hát theo  một số
baì hát tiếng anh đơn giản

Lớp
học HĐC

TY
VN 533

Có khả năng vận động nhịp
nhàng theo nhịp điệu các bài
hát, bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu của các
bài hát, bản nhạc / Sử dụng
các dụng cụ gõ đệm theo tiết
tấu

Tiết học: VĐ Múa thiếu nhi
thế giới liên hoan

Lớp
học HĐH

TY
VN 536 Biết phối hợp các nguyên vật

liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu
tạo hình, vật liệu trong thiên
nhiên để tạo ra các sản phẩm

Tiết học: EDP: Làm khung
ảnh bác Hồ

Lớp
học HĐH

Phâ
n

bổ
mụ
c

tiêu

TT
Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ: "TÔI YÊU VIỆT NAM "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
Bé yêu

quê
hương

Bác Hồ
kính yêu

Dự án
làm

khung
ảnh

Bé vui
tết thiếu

nhi

28/4-2/5 5/5-9/5 12/5-16/5 19/5-
23/5



TY
VN 540

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Tiết học: Vẽ tranh làng quê Lớp
học HĐH

TY
VN 543

Biết xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán thành
sản phẩm có màu sắc, bố cục

Tiết học: Cắt dán dây xúc xích Lớp
học HĐG HĐH

TY
VN 549

Biết phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản phẩm
có kiểu dáng, màu sắc khác
nhau

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Dạy trẻ kỹ năng xếp hình tạo
ra các sản phẩm

Lớp
học HĐC

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh
hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 12 13 15 12
Trong đó:   - Đón trả trẻ 1 2 1 1
                 - Thể dục sáng 1 1 1 1
                 - Hoạt động góc 1 2 3 1
                 - Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 0 0
                 - Hoạt động chiều 4 1 4 3
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 3 5 5 5

Chia ra:   + Giờ thể chất    1 1 1 1
                 + Giờ nhận thức 0 1 1 1

Phâ
n

bổ
mụ
c

tiêu

TT
Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ: "TÔI YÊU VIỆT NAM "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
Bé yêu

quê
hương

Bác Hồ
kính yêu

Dự án
làm

khung
ảnh

Bé vui
tết thiếu

nhi

28/4-2/5 5/5-9/5 12/5-16/5 19/5-
23/5



Chia theo hoạt động trong chế độ sinh
hoạt

                                                  + Giờ ngôn ngữ                                         1 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH                                      0 1 0 0

                                    +Giờ thẩm mỹ                                 1 1 2 2

Phâ
n

bổ
mụ
c

tiêu

TT
Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa
điểm tổ

chức

CHỦ ĐỀ: "TÔI YÊU VIỆT NAM "

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
Bé yêu

quê
hương

Bác Hồ
kính yêu

Dự án
làm

khung
ảnh

Bé vui
tết thiếu

nhi

28/4-2/5 5/5-9/5 12/5-16/5 19/5-
23/5



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều
chỉnh (nếu có)

Bé yêu quê hương 1 Từ 28/4- 2/5/ 2025 Nguyễn Thị Nhung

Bác Hồ kính yêu 1  Từ 5/5- 9/5/ 2025 Phạm Thị Hương

Dự án làm khung
ảnh Bác

1  Từ 12/5- 16/5/ 2025 Nguyễn Thị Nhung

Vui Tết thiếu nhi 1  Từ 19/5- 23/5/ 2025 Phạm Thị Hương

III. CHUẨN BỊ

Nhánh “Bé yêu quê
hương "

Nhánh “Bác Hồ kính
yêu”

Nhánh “Dự án làm
khung ảnh Bác”

Nhánh “Bé vui tết
thiếu nhi”

Giáo viên

Kế hoạch chăm sóc
giáo dục
Chuẩn bị đồ dùng
dạy học

Kế hoạch chăm sóc giáo
dục
Gợi mở và trò chuyện
với trẻ về chủ đề mới
 Chuẩn bị đồ dùng dạy
học, chơi

 Kế hoạch chăm sóc
giáo dục
Hỏi trẻ về chủ đề mới
Cô chuẩn bị nguyên
học liệu để trẻ chơi

 Kế hoạch chăm sóc
giáo dục
Trò chuyện về ngày
tết thiếu nhi
Tạo điều kiện và
chuẩn bị các đồ dùng
dạy học



Nhà trường
- Trang bị nguyên
học liệu, đồ dùng đủ
cho trẻ

- Bổ sung đồ dùng học
tập cho trẻ

- Đầu tư cơ sở vật chất
cho trẻ hoạt động các
khu vực

- Cấp, phát các tranh
ảnh phù hợp với chủ
đề cho trẻ hoạt động

Phụ huynh
- Ủng hộ nguyên
liệu như sách, báo,
hộp cát tông,..

- Trao đổi với cô giáo
về con em mình

Ủng hộ nguyên liệu
như sách, báo, hộp cát
tông,..

- Phụ huynh trò
chuyện với cô về tình
hình của trẻ

Trẻ

- Trẻ hứng khởi khi
đến trường lớp

- Trẻ hào hứng kể về sở
thích của mình món ăn
trẻ thích

 Trẻ hứng thú làm
khung ảnh đến lớp

Trẻ thể hiện nhu cầu
của mình

- Trẻ hứng thú khi
tham gia vào các
hoạt động

- Trẻ tích cực  khi tham
gia vào các hoạt động

- Trẻ hào hứng khi
làm ra được sản phẩm
đẹp

- Trẻ tích cực quan
sát, tham gia vào các
trò chơi

Nhánh “Bé yêu quê
hương "

Nhánh “Bác Hồ kính
yêu”

Nhánh “Dự án làm
khung ảnh Bác”

Nhánh “Bé vui tết
thiếu nhi”



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

Trò chuyện với trẻ về các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
Dạy trẻ nghe hiểu và làm được 2- 3 yêu cầu liên tiếp
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề
Dạy trẻ nhận ra một số sắc thái biểu cảm
Trò chuyện với trẻ để trẻ bày tỏ nhu cầu hiểu biết của bản thân, Hỏi trẻ để trẻ được trả lời bằng các
câu đơn, ghép….

2 Thể dục sáng

 *Khởi động: Các cơ tay, vai, chân.
-  Cho trẻ đi đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi, đi theo hiệu lệnh của cô: Đi bằng mũi bàn chân. Gót
chân, đi khom lưng, chạy nâng cao đùi...
* Bài tập buổi sáng. Kết hợp với bài hát “ Bé khoẻ ngoan"
Bài 9: Hô hấp: Hái hoa
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước
- Chân: Ngồi khụy gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
 Bật: Tách khép chân
* TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh sân tập 1- 2 vòng



3
Hoạt
động
học

Nhánh 1

Ngày 28/ 4
PTNN

Thơ: Quê em
vùng biển(Tiết 1)

Ngày 29/05
PTTM

Vẽ: Tranh làng
quê( Đề tài) Nghỉ lễ 30/4, 1/5 Nghỉ lễ 30/4, 1/5

Thứ 7. Ngày 26/04
PTTC

Đi bước lùi

Nhánh 2

Ngày 05/05
PTNN

Truyện: Ai ngoan
sẽ được thưởng (

Tiết 2)

Ngày 06/05
PTNT

Phân biệt lá cờ

Ngày 07/05
PTTC

Chạy chậm 60-
80cm

Ngày 08/05
PTTC-KNXH

Bác Hồ kính yêu

Ngày 09/05
PTTM

Dạy hát: Nhớ ơn
Bác

Nhánh 3

Ngày 12/05
PTNN

Thơ Ảnh Bác(
Tiết 2)

Ngày 13/05
PTNT

5E: Khám phá
nguyên liệu làm

khung ảnh

Ngày 14/05
PTTM

EDP: Làm khung
ảnh

Ngày 15/05
PTTC

Đá bóng vào gôn

Ngày 16/05
PTTM

Dạy hát:  Đêm qua
em mở gặp Bác Hồ

Nhánh 4

Ngày 19/05
PTNN

Thế là ngoan

Ngày 20/05
PTTM

Dạy VĐ múa:
Thiếu nhi thế
giới liên hoan

Ngày 21/05
PTNT

 Tìm hiểu ngày Tết
Thiếu Nhi

Ngày 22/05
PTTC

Nhảy lò cò

Ngày 23/05
PTTM

Cắt dán dây xúc
xích

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



4 Hoạt
động
ngoài
trời

Nhánh 1

Làm quen tiếng
anh

TCVĐ:
 Chạy chậm 60-

80cm
Quan sát:
Hồ nước

Chơi tự do
Khu phát triển

thể chất

Nghỉ lễ 30/4, 1/5 Nghỉ lễ 30/4, 1/5

Quan sát:
Cây lộc vừng

TCVĐ:
 Lộn cầu vồng

Chơi tự do
Đồ chơi ngoài trời

( Góc thể chất)

Nhánh 2

Làm quen tiếng
anh

TCVĐ:
Rồng rắn lên

mây
Quan sát:
Cầu vồng

Chơi tự do
Khu phát triển

thể chất

Làm quen tiếng
anh

Quan sát:
Cây hoa sứ (Gốc)

TCVĐ:
Tung bắt bóng với

người đối diện
Chơi tự do

Khu vận động

Quan sát:
Bầu trời    TCVĐ:
 Mèo đuổi chuột

Chơi tự do
Đồ chơi ngoài trời

Nhánh 3 Làm quen tiếng
anh

TCVĐ:
Bật xa 40-50cm

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

Chơi tự do
Khu phát triển

thể chất

Làm quen tiếng
anh

Quan sát:
Cây lộc vừng

(Thân)       TCVĐ:
Mèo đuổi chuột

Chơi tự do
Khu vận động

TCVĐ:
Nhảy sạp
Quan sát:

Cây lộc vừng (Lá)
Chơi tự do

Đồ chơi ngoài trời

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Nhánh 4 Làm quen tiếng
anh

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn

ngang trên ghế
thể dục

Chơi tự do
Khu phát triển

thể chất

Làm quen tiếng
anh

Quan sát:
Chậu cây hạnh

phúc
TCVĐ:

Mèo đuổi chuột
Chơi tự do

Khu vận động

TCVĐ:
Nhảy sạp
Quan sát:

Mưa
Chơi tự do

Đồ chơi ngoài trời

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

Trò chuyện với trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
Rèn thường xuyên: Mời cô mời bạn khi ăn
Nhắc trẻ kỹ năng:  Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Xem video, tranh ảnh một số nơi nguy hiểm, dạy trẻ không chơi gần một số khu vực nguy hiểm

6

Hoạt
động
chiều

Nhánh 1

Trò chuyện với
trẻ về 1 số hiện
tượng tự nhiên
TCVĐ: Kéo co
Quan sát: Bầu trời
TCVĐ: Chơi khu
vực vườn cổ tích

Đọc các bài thơ
về chủ đề
- Chơi lắp ghép.

Nghỉ lễ 30/4, 1/5 Nghỉ lễ 30/4, 1/5

Thứ 7
Liên hoan văn

nghệ, nêu gương bé
ngoan

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



6

Hoạt
động
chiều

Nhánh 2

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn

ngang trên ghế
thể dục

Chơi tự do
Khu phát triển thể

chất

Phân loại các đồ
dùng đồ chơi
- Chơi trò chơi
dân gian

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn ngang

trên ghế thể dục
Chơi tự do

Khu phát triển thể
chất

Chơi đồ chơi các
góc

Liên hoan văn
nghệ, nêu gương bé
ngoan

Nhánh 3

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn

ngang trên ghế
thể dục

Chơi tự do
Khu phát triển thể

chất

Dạy trẻ khi ăn
Mời cô mời bạn
và biết cảm ơn
xin lỗi đúng
hoàn cảnh giao
tiếp

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn ngang

trên ghế thể dục
Chơi tự do

Khu phát triển thể
chất

Xem nghe các bài
hát về chủ đê

Liên hoan văn
nghệ, nêu gương bé
ngoan

Nhánh 4

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn

ngang trên ghế
thể dục

Chơi tự do
Khu phát triển thể

chất

Trò chuyện với
trẻ về các nhóm
chất, các loại
thức ăn

Quan sát:
Bầu trời ( Mây)

TCVĐ:
Đi bước dồn ngang

trên ghế thể dục
Chơi tự do

Khu phát triển thể
chất

Đọc các bài thơ về
chủ đề HTTN:
Ông mặt trởi,
Nắng 4 mùa,..

Liên hoan văn
nghệ, nêu gương bé
ngoan

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

tt Tên góc
chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
Phân phối vào nhánh

N1 N2 N3 N4

1

Góc phân
vai

* Nấu
ăn:
Những
món ăn
ngon

 - Trẻ biết lựa chọn thực
phẩm, chế biến, nấu một
số món ăn đơn giản từ các
loại thực phẩm: tôm, cua,
cá, rau, củ…
- Biết bày và giới thiệu
món ăn trong thực đơn
- Trẻ biết 1 số quy trình
trước khi nấu ăn, rửa tay,
đeo tạp dề, sắp xếp, lau đồ
dùng
- Trẻ có 1 số kỹ  năng nấu
1 số món ăn đơn giản:
luộc rau, rán cá
- Biết mối quan hệ giữa
các nhóm chơi, thể hiện 1
số hành động, chia sẻ
cùng nhóm bạn trong khi
chơi. Thu dọn đồ chơi gọn
gàng sau chơi.

Trẻ bàn bạc phân công
công việc  từng vai chơi.
- Trẻ đi mua rau cá tôm,
hoa quả …về chế biến
một số món ăn theo ý
thích.
- Trẻ thực hiện đúng
thao tác nấu ăn, phục vụ
tại bàn ăn, đóng hộp
chuyển sang góc bán
hàng
- Thu dọn đồ chơi gòn
gàng, ngăn nắp.

Tạp dề, mũ, bộ đồ
nấu ăn:., khăn trải
bàn.
- Thực phẩm: tôm,
cua, cá, rau, củ
quả….
- Đồ chơi: Món ăn,
máy ép, nồi chảo
siêu, bát đĩa cốc
chén...
- Quy trình làm bắp
rang bơ

x x x x



1

Góc phân
vai

*Bán
hàng:
Siêu thị
mini

 Biết chào mời khách, lấy
đúng hàng, giới thiệu các
mặt hàng, cân, nói giá
tiền, trả lại tiền thừa
- Biết ứng xử, giao tiếp
với khách hàng
- Trẻ biết bài trí cửa hàng
( ngăn để thực phẩm, các
món ăn, ngăn để đồ dùng
học tập, đẹp mắt)
- Biết giao lưu chia sẻ
trong nhóm chơi và các
nhóm chơi khác. Thu dọn
đồ chơi gọn gàng sau
chơi.

Trẻ thảo thuận phân
công, công việc trong
nhóm.
Thực hiện các thao tác:
Sắp xếp bày hàng cho
gọn gàng, chào mời
khách, giới thiệu, đưa,
lấy đúng hàng,…
Dọn dẹp vệ sinh gian
hàng.

Bảng giá, tiền, cân
- 1 số thực phẩm
hoa củ quả, rau,
tôm, cua, cá.…rau
củ quả, sữa bánh
kẹo các loại, nước,
các loại đồ uống,
- Đồ chơi: Hoa quả
nhựa, hoa sản
phẩm góc steam và
nghệ thuật
- Đồ dùng: Quần
áo, mũ nón, dép, ô,
kính mắt,…

x x x x
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2

ENGINN
EER
(Xây
dựng)

Kỹ sư
tài ba

Trẻ biết xây dựng trang
trại theo mô hình gợi ý.
 - Biết lắp ghép mô hình
nhà, tường rào, bãi biển,..
 - Phối hợp với bạn hoàn
thành công trình. Thu dọn
đồ dùng sau chơi gọn
gàng.

 Trẻ thỏa thuận phân
công trong nhóm chơi,
phối hợp xây cổng, xây
hàng rào, gắn trồng cây
xanh, ghép cây vui
chơi...sắp xếp tạo thành
công trình xây dựng
Vườn cây, vườn hoa, ao
cá,..
 - Giao lưu với góc phân
vai, trẻ mua 1 số đồ
dùng ở góc bán hàng:
Cây hoa, rau..

Mẫu gợi ý xây
dựng
- Gạch , hàng rào,
đồ chơi lắp ghép,
tên cổng, hộp sữa
- Các dụng cụ nghề
thợ xây, mẫu nhà,
bảng thiết kế..

x x x x
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3 Góc học
tập

Ai
thông
minh
hơn

 Trẻ hiểu các yêu cầu chơi
tại các Bảng chơi theo chủ
đề. Lựa chọn bảng chơi
theo ý thích của mình, biết
hợp tác cùng bạn chơi
trong nhóm.
- Trẻ biết đồ dùng đồ chơi
trường mầm non
- Trẻ biết phân biệt đồ
dùng đồ chơi
- Trẻ nhận biết được số, số
lượng trong phạm vi  3
sắp xếp các đối tượng theo
quy tắc.
 - Thích thú chơi TCDG,
các trò chơi với đồ chơi
thông minh

Trẻ lựa chọn  bảng chơi,
trò chơi, sách sáng tạo
đồ chơi theo ý thích.
- Lấy đồ dùng tương
ứng với bảng chơi.
- Quan sát mẫu gợi ý
chơi, phối hợp với bạn
để thực hiện trò chơi.
- Trẻ có thể chuyển các
trò chơi trong góc chơi.

Các biểu bảng ,
sách, trò chơi   x x x x
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3 Góc học
tập

Ai
thông
minh
hơn

* Trò chơi KPCĐ
Quê bé có gì?
Trang phục của Bác Hồ
Món quà ngày Tết thiếu
nhi

Các biểu bảng, đồ
chơi khối gỗ, đồ

chơi công nghiệp,
rổ lô tô

x x x x

* TCLQT:
 Tìm đúng số lượng
Sắp xếp theo quy tắc

x x

* TCPTTD:
Xếp lôgic hình
Bé đi đúng đường
Bé chọn đúng hình
Trò chơi lập trình
Bài tập cho bé

x x x x

* TCDG : Ô ăn quan x x x x
* TC với đồ chơi thông
minh
Đômino
Bảng chun
 Ghép hình
Bàn tính
Bảng học toán
Sách vải

x x x x

tt Tên góc
chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
Phân phối vào nhánh

N1 N2 N3 N4



3 Góc học
tập

Các biểu bảng, đồ
chơi khối gỗ, đồ

chơi công nghiệp,
rổ lô tô

English
for

Kids

 Bé học tiếng anh theo
chủ đề lựa chọn loto và
đọc các từ tiếng anh

x x x x

4
SCIENCE

( Khoa
học)

Bé
khám
phá

khoa
học

Trẻ biết khám phá thử
nghiệm các hiện tượng
khoa học đơn giản như:
Sự đổi màu của nước,
nguồn ánh sáng, Sức gió,
các thí nghiệm vui..

Trẻ khám phá sự đổi
màu của các loại nước
khác nhau bằng cách
dùng dung dịch Quỳ tím
để thử nghiệm với các
loại nước khác nhau,
Khám phá sức gió của
hơi thổi con người, quạt
tay, quạt máy.
Dùng kính lúp để quan
sát cây cối, đồ vật….

Các dụng cụ thí
nghiệm; Nước,
chai, lọ, dung dịch
quỳ tím, găng tay,
cây kính hiển vi,
Cây, rau, hoa
Bảng ghi chép kết
quả x x x x
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5
ART
(Nghệ
thuật)

Bé
khéo
tay

Trẻ phối hợp các kĩ năng:
Cắt dán, vẽ, tô màu, in
phun…
Biết hợp tác với bạn để
tạo ra các sản phẩm đẹp.
Trẻ thuộc các bài hát về
chủ đề
 Trẻ hứng thú tham gia
vào các hoạt động

Trẻ lựa chọn nội dung
chơi mà trẻ thích
Quan sát mẫu, sử dụng
các NHL tạo sản phẩm.
 Luân chuyển sản phẩm
đã làm sang góc bán
hàng
Hát, múa vận động các
bài hát với các dụng cụ
âm nhạc theo ý thích.

 Các loại màu sáp,
màu nước
 Nguyên liệu: giấy
a4, keo kéo, hồ
dán, nguyên học
liệu: Nguyên liệu
thiên nhiên hột hạt,
bìa catton, que
kem..
Âm nhạc: Các
dụng cụ âm nhạc

x x x x

6 Góc sách
Thư
viện
xanh

 Trẻ biết xem các loại sách
truyện khác nhau
Kể chuyện sáng tạo bằng
các loại rối khác nhau
Biết chỉ và đọc bài thơ
chữ to

Xem sách truyện về chủ
đề
Kể các câu chuyện ở
sách vải, đọc thơ qua
sách vải
Kể chuyện sáng tạo
bằng các rồi

 Các loại sách
truyện về chủ đề,
các loại rối sáng
tạo

x x x x

T/M. BGH TTCM GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung
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